
Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu 

mẫu

Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Họ tên người ký Nguyễn Văn A

Ngày ký Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

Chức danh CỤC TRƯỞNG

Họ tên người lập biểu Nguyễn Thị B

Ngày ký Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20…

…. tháng / năm 20…

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc 

của biểu mẫu

Lãnh đạo

Người 

lập biểu

Thông tin chung biểu mẫu

Đơn vị báo cáo

Kỳ báo cáo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số

I Tổng số việc chủ động

1 Kinh doanh, thương mại

2 Phá sản

3 Hôn nhân và gia đình

4 Lao động

5 Dân sự

6 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế 

7 Dân sự trong hình sự 

II Tổng số việc theo yêu cầu

1 Kinh doanh, thương mại

2 Phá sản

3 Hôn nhân và gia đình

4 Lao động

5 Dân sự

6 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế 

7 Dân sự trong hình sự 

B Ủy thác xử lý tài sản

1 Đơn vị ủy thác đi

2 Đơn vị nhận ủy thác

 

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Số chuyển 

kỳ sau 

(trừ số 

chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Tổng số 

thi 

hành 

xong

Tạm 

đình chỉ 

THA 

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Chia ra:
Hoãn 

THA (trừ 

số hoãn 

theo điểm 

c khoản 1 

Điều 48)

Hoãn 

THA theo 

điểm c 

khoản 1 

Đ48

Chia ra:

Thi 

hành 

xong

Đình 

chỉ 

THA

Chia ra:

Trường 

hợp 

khác

 Nguyễn Thị B 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

CỤC TRƯỞNG

A

 Nguyễn Văn A 

Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20…

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC

……..tháng/năm ……..

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %

Biểu số: 01/TK-THADS

Ban hành theo TT số:  05/2024/TT-BTP

ngày 10  tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Thụ lý 

mới

Ủy 

thác 

THA

Năm trước 

chuyển 

sang (trừ số 

chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

Tổng số  

 bản 

án, 

quyết 

định đã 

nhận

Tổng số 

giải quyết

Tổng số 

phải thi 

hành

Tên chỉ tiêuSTT

Chia ra:

Thu 

hồi,  

hủy 

quyết 

định 

THA

Đang 

thi 

hành



Chủ động Theo yêu cầu

1 2

1 Số đình THA

1.1 Điểm a khoản 1 Điều 50

1.2 Điểm b khoản 1 Điều 50

1.3 Điểm c khoản 1 Điều 50

1.4 Điểm d khoản 1 Điều 50

1.5 Điểm đ khoản 1 Điều 50

1.6 Điểm e khoản 1 Điều 50

1.7 Điểm g khoản 1 Điều 50

1.8 Điểm h khoản 1 Điều 50

2 Số hoãn THA

2.1 Điểm a khoản 1 Điều 48

2.2 Điểm b khoản 1 Điều 48

2.3 Điểm c khoản 1 Điều 48

2.4 Điểm d khoản 1 Điều 48

2.5 Điểm đ khoản 1 Điều 48

2.6 Điểm e khoản 1 Điều 48

2.7 Điểm g khoản 1 Điều 48

2.8 Điểm h khoản 1 Điều 48

2.9 Khoản 2 Điều 48

2.9.1 Hoãn theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân

2.9.2 Hoãn theo yêu cầu của Tòa án nhân dân

3 Số tạm đình chỉ THA

3.1 Khoản 1 Điều 49

3.1.1 Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ

3.1.2 Tòa án nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ

3.2 Khoản 2 Điều 49

4 Số chưa có điều kiện THA theo Điều 44a

4.1 Điểm a khoản 1 Điều 44a

4.2 Điểm b khoản 1 Điều 44a

4.3 Điểm c khoản 1 Điều 44a

4.4 Trường hợp chưa có điều kiện khác

5 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế

5.1

Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về

phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo

5.2

Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh,

thành phố theo dõi, chỉ đạo

5.3. Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế khác

6 Trường hợp khác

6.1 Tạm dừng để giải quyết khiếu nại, tố cáo

6.2 Trong thời hạn tự nguyện THA

6.3 Trở ngại khách quan

7 Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

*Ghi chú: Mục (7) Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng có sổ theo dõi và danh sách cụ thể được

quản lý tại các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự.

* Các ô gạch chéo không thực hiện thống kê

Chỉ tiêu
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Thi 

hành 

xong

Đình chỉ 

THA

Giảm 

nghĩa vụ 

THA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số

I Tổng số việc chủ động

1 Kinh doanh, thương mại

2 Phá sản

3 Hôn nhân và gia đình

4 Lao động

5 Dân sự

6 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế 

7 Dân sự trong hình sự 

II Tổng số việc theo yêu cầu

1 Kinh doanh, thương mại

2 Phá sản

3 Hôn nhân và gia đình

4 Lao động

5 Dân sự

6 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế 

7 Dân sự trong hình sự 

B Ủy thác xử lý tài sản

1 Đơn vị ủy thác đi

2 Đơn vị nhận ủy thác

 

A

Tổng số 

giải quyết

ST

T

Chia ra:

 Nguyễn Thị B  Nguyễn Văn A 

Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Số chuyển 

kỳ sau (trừ 

số chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Chia ra:

Trường 

hợp khác

Biểu số: 02/TK-THADS

Ban hành theo TT số:  05 /2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Ủy 

thác 

THA

Thu 

hồi, 

sửa, 

hủy 

quyết 

định 

THA

Tên chỉ tiêu

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Thụ lý 

mới

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN

……..tháng/năm ……..

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Hoãn 

THA 

(trừ số 

hoãn 

theo 

điểm c 

khoản 1 

Điều 48)

Tổng 

số phải 

thi 

hành

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Hoãn THA 

theo quy 

định tại 

điểm c 

khoản 1 

Đ48

Tổng số 

thi hành 

xong

Chia ra:

Đang thi 

hành

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Tạm 

đình chỉ 

THA



Chủ động Theo yêu cầu

1 2

1 Số đình chỉ THA

1.1 Điểm a khoản 1 Điều 50

1.2 Điểm b khoản 1 Điều 50

1.3 Điểm c khoản 1 Điều 50

1.4 Điểm d khoản 1 Điều 50

1.5 Điểm đ khoản 1 Điều 50

1.6 Điểm e khoản 1 Điều 50

1.7 Điểm g khoản 1 Điều 50

1.8 Điểm h khoản 1 Điều 50

2 Số hoãn THA

2.1 Điểm a khoản 1 Điều 48

2.2 Điểm b khoản 1 Điều 48

2.3 Điểm c khoản 1 Điều 48

2.4 Điểm d khoản 1 Điều 48

2.5 Điểm đ khoản 1 Điều 48

2.6 Điểm e khoản 1 Điều 48

2.7 Điểm g khoản 1 Điều 48

2.8 Điểm h khoản 1 Điều 48

2.9 Khoản 2 Điều 48

2.9.1 Hoãn theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân

2.9.2 Hoãn theo yêu cầu của Tòa án nhân dân

3 Số tạm đình chỉ THA

3.1 Khoản 1 Điều 49

3.1.1 Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ

3.1.2 Tòa án nhân dân kháng nghị tạm đình chỉ

4.2 Khoản 2 Điều 49

4 Số chưa có điều kiện THA theo Điều 44a

4.1 Điểm a khoản 1 Điều 44a

4.2 Điểm b khoản 1 Điều 44a

4.3 Điểm c khoản 1 Điều 44a

4.4 Trường hợp chưa có điều kiện khác

5 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế

5.1

Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐTƯ về

phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo

5.2

Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế do BCĐ tỉnh,

thành phố theo dõi, chỉ đạo

5.3 Dân sự trong hình sự về tham nhũng, kinh tế khác

6 Trường hợp khác

6.1 Tạm dừng để giải quyết khiếu nại, tố cáo

6.2 Trong thời hạn tự nguyện THA

6.3 Trở ngại khách quan

7 Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIỀN

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

*Ghi chú: Mục (7) Số chưa có điều kiện THA đã chuyển sổ theo dõi riêng có sổ theo dõi và danh sách cụ thể được 

quản lý tại các cơ quan Thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự.

* Các ô gạch chéo không thực hiện thống kê

Chỉ tiêu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Tổng số việc

II Tổng số tiền

1 Án phí, lệ phí

2 Phạt

3 Tịch thu, Truy thu

4 Thu khác

 

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Đang thi 

hành

Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20…

STT

Hoãn 

THA 

theo 

điểm c 

khoản 1 

Điều 48

Tổng số 

phải thi 

hành

 Nguyễn Thị B  Nguyễn Văn A 

Chia ra:

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

A

Số chuyển 

kỳ sau 

(trừ số 

chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Thụ lý 

mới

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Ủy thác 

THA
Tên chỉ tiêu

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

……..tháng/năm ……..

Biểu số: 03/TK-THADS

Ban hành theo TT số:  05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Thi hành 

xong

Đình chỉ 

THA

Giảm 

nghĩa vụ 

THA

Tổng số 

thi hành 

xong

Chia ra:

Trường 

hợp khác

Tổng số 

giải quyết

Hoãn 

THA (trừ 

số hoãn 

theo 

điểm c 

khoản 1 

Điều 48)

Tạm 

đình chỉ 

THA

Chia ra:

Đơn vị tính: Việc và %, 1.000 VNĐ

Thu hồi, 

sửa, hủy 

quyết 

định THA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng số

I Cục THADS

1 Chấp hành viên …

2 Chấp hành viên …

… ….

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục THA …

1.1 Chấp hành viên …

1.2 Chấp hành viên…

… ….

2 Chi cục THA...

2.1 Chấp hành viên …

2.2 Chấp hành viên…

… ….

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC CHIA THEO

 CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

……..tháng/năm ……..

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Đơn vị tính: Việc và %

Số chuyển 

kỳ sau (trừ 

số chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Đình chỉ 

THA

Trường 

hợp khác

Chia ra:

Tổng số 

giải quyết

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Đang thi 

hành

Tổng số 

phải thi 

hành

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn 

THA (trừ 

số hoãn 

theo điểm 

c khoản 1 

Điều 48)

 Nguyễn Văn A 

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

CỤC TRƯỞNG

Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20…

NGƯỜI LẬP BIỂU

 Nguyễn Thị B 

Biểu số: 04/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

A

Tạm đình 

chỉ THA

Thu hồi,  

hủy quyết 

định THA

Hoãn 

THA theo 

điểm c 

khoản 1 

điều 48

Thụ lý 

mới

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Ủy thác 

THA
STT Tên chỉ tiêu Tổng số 

thi hành 

xong

Chia ra:

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Thi hành 

xong

Chia ra:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng số

I Cục THADS

1 Chấp hành viên …

2 Chấp hành viên …

… ….

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục THA …

1.1 Chấp hành viên …

1.2 Chấp hành viên…

… ….

2 Chi cục THA...

2.1 Chấp hành viên …

2.2 Chấp hành viên…

… ….

 

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO

 CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

……..tháng/năm ……..

Tỷ lệ thi 

hành xong 

trong số có 

điều kiện

Hoãn THA 

(trừ số 

hoãn theo 

điểm c 

khoản 1 

Điều 48)

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Thụ lý mới

Chia ra:

Hoãn THA 

theo điểm c 

khoản 1 

Điều 48

Chia ra:

Thi hành 

xong

Đình chỉ 

THA

Giảm nghĩa 

vụ THA

Trường 

hợp khác

 Nguyễn Thị B  Nguyễn Văn A 

A

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20…

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Biểu số: 05/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Ủy thác 

THA

Thu hồi, sửa, 

hủy quyết 

định THA

Số chuyển 

kỳ sau (trừ 

số chưa có 

điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng) 

Tổng số 

phải thi 

hành

Chưa có 

điều kiện 

THA (trừ 

số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Tạm đình 

chỉ THA

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Tổng số thi 

hành xong

Đang thi 

hành

STT
Tổng số 

giải quyết

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số chưa 

có điều kiện 

THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Tên chỉ tiêu

Chia ra:



1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số

I Cục THADS

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục Thi hành án…

2 Chi cục Thi hành án…

3 Chi cục Thi hành án…

… …

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị B Nguyễn Văn A

Số đã xét giảm

Biểu số: 06/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ GIẢM NGHĨA VỤ 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

……..tháng/năm ……..

 Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20… 

CỤC TRƯỞNG

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

A

STT Tên chỉ tiêu

Số đề nghị xét miễn Số đã xét miễn

Số việc Số việc

Đơn vị tính: Việc và 1.000 đồng

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… 

Số tiềnSố tiền

Số đề nghị giảm

Số tiền Số việc Số tiềnSố việc



1 2 3 4 5 6 7

Tổng số

I Cục THADS

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục THADS…

2 Chi cục THADS…

3 Chi cục THADS…

… …

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị B

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… 

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn A

A

Chia ra:

Tên chỉ tiêu

Tổng số việc thi hành 

án có ra quyết định 

cưỡng chế

Kết quả thi hành 

việc đã áp dụng biện 

pháp cưỡng chế

Chia ra:

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Tổng số việc thi hành 

án  đã ra quyết định áp 

dụng biện pháp bảo 

đảm

Biểu số: 07/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo:

STT Cưỡng chế không huy 

động lực lượng

Cưỡng chế có huy động 

lực lượng
Đã thi hành xong Chưa thi hành xong

KẾT QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, 

CƯỠNG CHẾ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

……..tháng/năm ……..

Đơn vị tính: Việc



            A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Tổng số (Khiếu nại)

II Tổng số (Tố cáo)

III

Tổng số (Kiến nghị, phản 

ánh)

1 Cục THADS

1.1 Khiếu nại

1.2 Tố cáo

1.3 Kiến nghị, phản ánh

2 Các Chi cục THADS

2.1 Khiếu nại

2.2 Tố cáo

2.3 Kiến nghị, phản ánh

2.1.1 Chi cục THADS…

2.1.1.1 Khiếu nại

2.1.1.2 Tố cáo

2.1.1.3 Kiến nghị, phản ánh

2.1.2 Chi cục THADS…

Kết quả giải quyết số việc thuộc thẩm quyền (Việc)

Hướng 

 dẫn, 

trả lời 

đơn

Biểu số: 08/TK-THADS

Ban hành theo TT số:  05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 

KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

……..tháng/năm ……..

Đơn vị tính: Việc và đơn

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Đang 

xử lý

Tên đơn vị

 Xử lý đơn tiếp nhận (Đơn) Số việc thụ lý  (Việc)

Chia theo nội dung

STT Tổng 

số 

Lưu 

đơn

Chuyển 

đơn 

Đã 

thụ lý 

NGƯỜI LẬP BIỂU  CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Thị B Nguyễn Văn A

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

Chia theo

 thời điểm tiếp nhận

Số năm 

trước 

chuyển sang

Số mới 

nhận

Sai toàn 

bộ

Quyết định về THA
Áp dụng biện 

pháp cưỡng chế

Quyết 

định 

THA

Quyết 

định 

khác về 

THA

Biện 

pháp  

kê biên, 

xử lý tài 

sản

Biện 

pháp 

khác

Chưa giải 

quyết 

chuyển kỳ 

sau

Áp dụng 

biện 

pháp 

bảo đảm

Nội dung 

khác

Thu 

hồi 

thông 

báo 

thụ lý

Đỉnh 

chỉ 

giải 

quyết 

khiếu 

nại

Đúng 

toàn 

bộ

Đúng 

một phần



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng số

I Cục THADS

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục THADS…

2 Chi cục THADS…

3 Chi cục THADS…

… …

Khiếu 

nại
Tổng số

Số đã 

giải quyết

Số chưa 

giải 

quyết 

chuyển 

kỳ sau

Tố 

cáo

Kiến 

nghị, 

phản 

ánh

Tổng 

số

Thuộc 

thẩm 

quyền của 

cơ quan 

THA

Thuộc 

thẩm 

quyền của 

cơ quan 

khác

Số 

người

Số 

vụ 

việc

Số 

người

Số 

vụ 

việc

Tổng 

số

A

STT Tên chỉ tiêu

Số 

lượt

Số 

lượt

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị B

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn A

Biểu số: 09/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

……..tháng/năm ……..

Số 

người

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Đơn vị tính: Đơn, Đoàn, Người và Lượt

Tổng Đoàn đông người
Lãnh đạo cơ quan 

tiếp

Số đơn tiếp nhận

Kết quả giải quyết số đơn thuộc 

thẩm quyền
Chia theo nội dung Chia theo thẩm quyền

Chia ra: Chia ra:

Số 

vụ 

việc

Số 

đoàn



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng số

I Cục THADS

II Các Chi cục THADS

1 Chi cục THADS…

2 Chi cục THADS…

3 Chi cục THADS…

… …

Kết quả thực hiện kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân (cuộc )

Kháng nghị

của cuộc kiểm sát trực tiếp

Giải 

trình

Tổng số 

kháng 

nghị đã 

nhận

Nguyễn Thị B

Giải 

trình

A

NGƯỜI LẬP BIỂU

Số 

TT
Tên chỉ tiêu

 Tỉnh, thành phố A, ngày ... tháng …. năm 20… 

Quốc 

hội

Đã 

thực 

hiện

Chưa 

thực 

hiện

Giải 

trình

Tổng số 

cuộc 

giám sát

Chia ra:

Hội 

đồng 

nhân 

dân

Mặt 

trận 

Tổ 

quốc

Khác

Biểu số: 10/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

 Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo:  

KẾT QUẢ GIÁM SÁT, KIỂM SÁT, KIỂM TRA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

……..tháng/năm ……..

Kết quả thực hiện báo cáo 

Giám sát của cơ quan có thẩm quyền (cuộc )

Kết quả thực hiện kết 

luận giám sát
Cơ quan giám sát 

Kết quả thực hiện kiến nghị của 

Viện Kiểm sát nhân dân (bản kiến nghị )

Tự kiểm 

tra và 

kiểm tra 

nội bộ

Kiểm tra 

của cấp 

trên đối 

với cấp 

dưới

Đã 

thực 

hiện

Chưa 

thực 

hiện

Giải 

trình

Kháng nghị khác
Tổng số 

kiến nghị 

đã nhận

Kết quả kiểm tra

(cuộc)

Chưa 

thực 

hiện

Đã thực 

hiện

Chia ra:

Tỉnh, thành phố A, ngày...tháng...năm 20…

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn A

Chưa 

thực 

hiện

Đã 

thực 

hiện

Chưa 

thực 

hiện

Giải 

trình

Đã 

thực 

hiện

Chia ra:

Kiến nghị 

của cuộc kiểm sát trực tiếp
Kiến nghị khác



Chấp 

nhận yêu 

cầu khởi 

kiện

Không 

chấp nhận 

yêu cầu 

khởi kiện

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tổng số việc

I Cục THADS

II

Các Chi cục 

THADS

1 Chi cục THADS…

2 Chi cục THADS…

3 Chi cục THADS…

…

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị B

CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Văn A

Đã ban 

hành 

quyết định 

giải quyết 

bồi thường 

có hiệu lực

Chưa ban 

hành 

quyết 

định giả 

quyết bồi 

thường

Người yêu cầu 

bồi thường  

khởi kiện theo 

khoản 2 Điều 

52 Luật 

TNBTCNN

Đã có bản án

Chưa có 

bản án

Đã được 

cấp kinh 

phí và 

chi trả 

xong

Các 

trường 

hợp 

khác

Chưa ban 

hành bản 

án hoặc 

quyết định 

giải quyết 

bồi thường

Đã có bản án 

hoặc quyết 

định giải quyết 

bồi thường có 

hiệu lực nhưng 

chưa được cấp 

kinh phí

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Khởi kiện 

theo khoản 

2 Điều 52 

Luật 

TNBTCNN

Chưa thi hành xong

Tổng số

Chia ra:

Khởi kiện 

theo khoản 

1 Điều 52 

Luật 

TNBTCNN

Trong đó:
Tổng số

Chia ra: Tại Cơ quan THADS Tại Tòa án Thi hành xong

Năm 

trước 

chuyển 

sang

Thụ lý 

mới
Tổng số

Tỉnh, thành phố A, ngày        tháng    năm 20

Biểu số: 11/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP 

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

….tháng/năm………..

Đơn vị, người báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Đơn vị tính: Việc

STT Tên chỉ tiêu

Tình hình thụ lý Tình hình giải quyết yêu cầu bồi thường Kết quả thi hành bản án, QĐ GQBT
Kết quả thực hiện trách 

nhiệm hoàn trả

Đã thực hiện 

xong trách 

nhiệm hoàn 

trả

Chưa thực 

hiện xong 

trách nhiệm 

hoàn trả



Năm 

trước 

chuyển 

sang

Thụ lý 

mới

Năm 

trước 

chuyển 

sang

Thụ lý 

mới

Số 

trường 

hợp bị xử 

lý 

Số 

trường 

hợp 

không bị 

xử lý

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng số     

I Cục THADS

II
Các Chi cục 

THADS

1 Chi cục THADS…

2 Chi cục THADS…

3 Chi cục THADS…

…

 Tỉnh, thành phố A, ngày        tháng    năm 20 

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị B Nguyễn Văn A

Số việc 

đã ban 

hành văn 

bản 

thông 

báo tự 

nguyện 

THA

Số việc 

cơ quan 

THADS 

đã làm 

việc với 

người 

phải THA 

Tổng số 

quyết 

định 

buộc 

THAHC 

đã đăng 

tải công 

khai

Số vụ việc cơ quan THADS có văn bản 

kiến nghị xử lý trách nhiệm người không 

chấp hành án

Đã có quyết định buộc THA Chưa có quyết định buộc THA

Tổng số 

Chia ra:

Tổng số

Đã nhận được kết 

quả xử lý trách 

nhiệm

Chưa 

nhận 

được kết 

quả xử lý 

trách 

nhiệm

Đơn vị  báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Số bản 

án, quyết 

định của 

Tòa án 

về vụ án 

hành 

chính đã 

thi hành 

xong

KẾT QUẢ THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

…..tháng/năm …..….

Biểu số: 12/TK-THAHC

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

STT Tên chỉ tiêu

Số bản án, 

quyết định 

về vụ án 

hành 

chính cơ 

quan 

THADS đã 

nhận 

chuyển 

giao từ 

Tòa án

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Đơn vị tính: Việc

Tổng số 

bản án, 

quyết 

định của 

Tòa án về 

vụ án 

hành 

chính 

phải theo 

dõi

Chia ra: Kết quả theo dõi thi hành bản án, quyết định THAHC, trong đó:

Số bản án, quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện

Số bản 

án, quyết 

định 

khác của 

Tòa án 

về vụ án 

hành 

chính


